
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ 

Tổ Lịch sử – Địa lí – GDKT&PL 

MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Lịch sử - Khối 10 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

TT Chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ  % 

điểm 
Trắc nghiệm 

nhiều lựa chọn 

Trắc nghiệm 

đúng – sai 
Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

 

1 

Chủ đề 4. 

Các cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

trong lịch sử 

thế giới 

Bài 6. Cách mạng công 

nghiệp thời cận đại 
3 2        

6 4 1 35 % 

 
Bài 7. Cách mạng công 

nghiệp thời hiện đại 
3 2       1 

2 

Chủ đề 5. 

Văn minh 

Đông Nam Á 

thời cổ - 

trung đại 

Bài 8. Hành trình phát 

triển của văn minh 

Đông Nam Á thời cổ - 

trung đại 

1 1       

1 5 3 1 40 % 
Bài 9. Thành tựu tiêu 

biểu của văn minh 

Đông Nam Á thời cổ - 

trung đại 

4 2       



3 

Chủ đề 6. 

Một số nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam (trước 

năm 1858) 

Bài 10. Văn minh Văn 

Lang – Âu Lạc 
4 2  ¼ (a) 

¾ 

(b,c,d) 
    4+¼ 2+¾  25 % 

Tổng số câu 15 9  1   2 15+¼ 9+¾ 2 27 

Tổng số điểm 3,75 2,25  1,0   3,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 70% 30% 40% 30% 30% 100% 

 

 

II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

TT Chủ đề 
Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số câu hỏi ở các  

mức độ đánh giá 

Trắc nghiệm 

Tự 

luận 

Nhiều 

lựa 

chọn 

Đ – S 

1 

Chủ đề 4. 

Các cuộc cách 

mạng công nghiệp 

trong lịch sử thế 

giới 

Bài 6. Cách mạng 

công nghiệp thời 

cận đại 

 

Bài 7. Cách mạng 

công nghiệp thời 

hiện đại 

Nhận biết: 

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. 

6   

Thông hiểu: 

- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản trong các cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. 

- Hiểu và giải thích được ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư về kinh tế, văn hoá, xã hội. 

4   



TT Chủ đề 
Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số câu hỏi ở các  

mức độ đánh giá 

Trắc nghiệm 

Tự 

luận 

Nhiều 

lựa 

chọn 

Đ – S 

Vận dụng: 

- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để giới thiệu về một trong các 

thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại. 

- Liên hệ thực tiễn, nêu và phân tích được tác động của một thành tựu từ cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đến cuộc sống của bản thân. 

- Vận dụng được những hiểu biết về tác động hai mặt của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp luật trong 

cách thức giao tiếp trên internet, mạng xã hội,... 

  1 

2 

Chủ đề 5. 

Văn minh Đông 

Nam Á thời cổ - 

trung đại 

Bài 8. Hành trình 

phát triển của văn 

minh Đông Nam Á 

thời cổ - trung đại 

 

Bài 9. Thành tựu 

tiêu biểu của văn 

minh Đông Nam Á 

thời cổ - trung đại 

Nhận biết: 

- Nêu được các giai đoạn phát triển, nêu được một số thành tựu tiêu biểu của 

văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. 

5   

Thông hiểu: 

- Giải thích được ý nghĩa, những nét mới, đặc sắc trong các thành tựu của văn 

minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. 

3   

Vận dụng: 

- Thể hiện được các giai đoạn phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ 

- trung đại trên trục thời gian. 

- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để giới thiệu về một trong các 

thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. 

- Lập được bảng thống kê thành tựu văn minh Đông Nam Á trên các lĩnh vực: 

văn tự, văn học, kiến trúc, điêu khắc (thành tựu, ý nghĩa của thành tựu). 

- Liên hệ, phân tích được những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Hoa 

đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. 

  1 



TT Chủ đề 
Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số câu hỏi ở các  

mức độ đánh giá 

Trắc nghiệm 

Tự 

luận 

Nhiều 

lựa 

chọn 

Đ – S 

3 

Chủ đề 6. 

Một số nền văn 

minh trên đất 

nước Việt Nam 

(trước năm 1858) 

Bài 10. Văn minh 

Văn Lang – Âu Lạc 

Nhận biết: 

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Văn Lang – Âu Lạc về tổ 

chức xã hội và Nhà nước, đời sống vật chất, đời sống tinh thần. 

4 ¼ (a)  

Thông hiểu: 

- Phân tích được cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 

- Phân tích được ý nghĩa của các thành tựu thuộc nền văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc. 

2 
¾ 

(b,c,d) 
 

Tổng số câu  24 1 2 

Tổng số điểm  6,0 1,0 3,0 

Tỉ lệ %  60% 10% 30% 

 


